
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

 

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 9 

 

(Từ ngày 1/9 đến ngày 30/9 /2023) 

 

LỚP  

TUẦN 1 
 

TUẦN 2 
 

TUẦN 3 
 

TUẦN 4 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP THỨ KHEN NGỢI XẾP 

KHỐI 

KHEN NGỢI 

6A1 91 143.8 130.4 161.8 527 26  10  

6A2 94 145 148.6 159.6 547.2 12  6  

6A3 98 144.6 149.8 155.8 548.2 10  4  

6A4 98 148 148 155.6 549.6 8  3  

6A5 100 151.8 150 154 555.8 2 NHÌ TRƯỜNG 1 NHẤT KHỐI 

6A6 98 144 149.8 158 549.8 6  2  

6A7 97 139 149 163 548 7  5  

6A8 89 144 148 158.8 539.8 13  8  

6A9 90 147.8 149 157 543.8 7  7  

6A10 83 142.8 143.6 153.8 523.2 18  9  

6A11 95 135 141.6 95 466.6 23  11  

7A1 95 148.2 148.6 150.8 542.6 8  3  

7A2 98 149.4 147.8 157.4 552.6 5  2  

7A3 98 141 149.6 151.8 540.4 9  5  

7A4 106 149.8 147.8 152.2 555.8 2 NHÌ TRƯỜNG 1 NHẤT KHỐI 

7A5 87 133 141.6 155.6 517.2 14  7  

7A6 91 140.8 146.6 152.6 531 13  6  

7A7 98 143.4 148.4 151.6 541.4 6  4  

7A8 81 128.6 147 143 499.6 14  8  

8A1 94 146.4 148.8 154.4 543.6 5  3  

8A2 93 146 144.8 152.6 536.4 8  4  

8A3 105 146 151.6 153 555.6 2  1 NHẤT KHỐI 

8A4 83 134 146.6 142.4 506 10  7  

8A5 89 139.8 148.2 154.2 531.2 8  4  

8A6 102 146.6 148.6 155.8 553 2  2  

8A7 100 148 149 144 541 3  4  

9A1 94 142.8 146 106 488.8 7  7  

9A2 84 141.2 139.4 148.8 513.4 6  6  



9A3 98 147 144.8 149.8 539.6 3  2  

9A4 95 144 147.8 145 531.8 4  4  

9A5 99 
145 147 148 539 3 

 3  

9A6 108 144.6 148.4 148 549 2  2 NHẤT KHỐI 

9A7 100 148.8 150 160 558.8 1 NHẤT TRƯỜNG 1  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


